KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Mẫu giáo Nhỡ B1 
Tên giáo viên: Bùi Ngọc Châm – Phạm Thị Hoa Mai 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/01 đến 06/01
	Tuần 2
Từ 09/01 đến 13/01
	Tuần 3
Từ 16/01 đến 20/01
	Tuần 4
Từ 23/01 đến 27/01
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Hô hấp: Gà gáy, thổi bóng
+ Tay: Đưa 2 tay ra trước lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. Cô và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau
+ Bụng: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. Nghiêng người sang trái, sang phải
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên. Nhún chân
+ Bật: Chụm tách
- Dân vũ: balala 
	

	Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ giữ ấm cho trẻ ; trẻ biết chào hỏi và lễ phép với người lớn; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Nghe các bài hát về ngày tết…
- Trò chuyện với trẻ về không khí đón Tết, cha mẹ các con thường làm gì để đón Tết ,các món ăn truyền thống có trong ngày tết , phong tục , tập quán trong ngày Tết….
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết phong cảnh, cây cối trong mùa xuân. Trẻ biết được tên gọi của các loại hoa, một số đặc điểm nổi bật? đặc điểm giống và khác nhau? lợi ích? cách chăm sóc…
- Trò chuyện với trẻ về một số trò chơi dân gian thường diễn ra trong ngày Tết : chọi gà, cờ tướng…lễ hội truyền thống ở quê mình…
- Trao đổi với phụ huynh về những văn đề liên quan đến sức khỏe khi thời tiết giao mùa,phòng chống bệnh dịch đảm bảo sức khỏe cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý và tôn trọng văn hóa cổ truyền của người việt nam trong ngày tết,yêu thích cảnh đẹp mùa xuân, biết chăm sóc ( tưới cây, hoa ). .
- Trẻ kể về những việc bé đã làm dịp Tết ( có mở đầu kết thúc) (MT58) 
- Trẻ chú ý nghe cô và bạn nói (MT78) 
	MT58, MT78

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
- Truyện : Sự tích các loài hoa (MT53) 

	Âm nhạc
- DH: Xúc xắc xúc xẻ.
+ NH: Ngày tết quê em 
+ TC: Bao lì xì bí ẩn (MT89) 
	Văn học
Vè trái cây (MT57) 

	Âm nhạc
Nghỉ tết 

	MT38, MT53, MT75, MT3, MT89, MT48, MT57, MT99

	
	T3
	Khám phá
Cảnh đẹp mùa xuân (MT75) 
	Khám phá
Tìm hiểu về lễ hội mùa xuân (MT48) 
	Khám phá
Gia đình bé đón tết như thế nào? 
	Khám phá
Nghỉ tết 

	

	
	T4
	Làm quen với toán
Chắp ghép hình tạo thành bức tranh đơn giản. 
	Làm quen với toán
Gộp 2 nhóm trong phạm vi 4,đếm và nói kết quả. 
	Làm quen với toán
Đo dung tích bằng một đơn vị đo 

	Làm quen với toán
Nghỉ tết 

	

	
	T5
	Vận động
Ném trúng đích ngang xa 2m
TC:Bịt mắt đánh trống (MT3) 
	Vận động
- Bò cao 
- Ném đích ngang 

	Vận động
Nghỉ tết 

	Vận động
Nghỉ tết 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Xé dán lá cây (MT38) 
	Hoạt động tạo hình
- Vẽ hoa hướng dương 
	Hoạt động tạo hình
Nghỉ tết 

	Hoạt động tạo hình
- Vẽ các loài hoa mùa xuân (MT99) 
	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1 :
* Quan sát :
- Trò chuyện với trẻ vê gia đình bé đón tết như thế nào .
- Rèn trẻ kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định (MT82) 
- Trò chuyện về một số món ăn ngày tết
Tổ chức cho trẻ giao lưu toàn khối chòa mừng sự kiện : Tết Nguyên Đán
Hội thi : Gói bánh chưng
- Tổ chức cho trẻ lao động , nhặt lá, tưới cây
*TCVĐ: Tìm lá cho hoa, Thi ai nhảy xa hơn,nhặt lá. Gieo hạt , Rung chuông vàng
* Chơi tự do: chơi với phấn , đồ chơi ngoài trời.............

Tuần 2 :
*Quan sát :
- Trò chuyện với trẻ về một số cảnh đẹp mùa xuân
- Quan sát tranh ảnh chợ hoa ngày tết
- Trò chuyện với trẻ về những món ăn đặc trưng của ngày tết
- Tổ chức cho trẻ giao lưu tập thể với lớp B3 trò chơi : Bò chui qua vòng
- Tổ chức cho trẻ lao động chăm sóc vườn hoa , cây xanh (MT83) 
* TCVĐ: Cùng đếm lá, ,thi xem ai nhanh, chơi các trò chơi dân gian (Lộn cầu vồng, cắp cua bỏ giỏ,Nhảy lò cò, Tung bóng cho nhau
* Chơi tự do: chơi với phấn , đồ chơi ngoài trời....

Tuần 3 :
* Quan sát :
- Trò chuyện về lễ hội đình Gia Quất
- Trò chuyện về những hoạt động diễn ra trong lễ hội Đình Gia Quất
- Trò chuyện về lễ hội đền Gióng
- Tổ chức cho trẻ giao lưu tập thể với lớp B2 trò chơi : Leo thang
- Tổ chức cho trẻ, tưới cây, nhổ cỏ , chăm sóc vườn rau
* TCVĐ: Thi xem ai nhanh, Đổi đồ chơi cho bạn, chơi các trò chơi dân gian (Dung dăng dung dẻ, Mèo đuổi chuột, cắp cua bỏ giỏ…) Rắn bò, Bò chui qua cổng
* Chơi tự do: chơi với phấn , đồ chơi ngoài trời....
- Làm dốc ván trượt (MT25) 
- Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở (MT17) 
Nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ (MT18) 
- Quan tâm đến những thay đổi của sự vật, hiên tượng xung quanh với gợi ý, hướng dẫn cửa cô (MT19) 
Cho trẻ giao lưu trong khối: Thi chạy (MT5) 

	MT82, MT83, MT25, MT17, MT18, MT19, MT5

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: - Xây chợ hoa ngày tết( T1+T2 ) - Xây công viên ngày tết (T3).
* Góc phân vai:
- Gia đình: Nấu ăn( nấu một số món ăn ngày tết: nem, canh măng , bánh chưng…)
- Bán hàng: Siêu thị của bé. Gói nem, gói bánh chưng, gói giò…
- Nếu xảy ra các tình hường trong khi chơi, trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi (MT77) 
* Góc nghệ thuật : Trang trí dụng cụ âm nhạc, múa hát các bài hát về chủ điểm. Tô, vẽ, nặn một số món ăn, một số loại hoa , gắn hoa cho cây, cắm hoa
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, trồng cây. Làm thí nghiệm gieo hạt (MT81) 
* Góc văn học :
- Trẻ làm sách truyện vè một số loại hoa, món ăn đặc trưng ngày tết... (MT22) 

- Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện. (MT59) 
- Cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. (MT64) 
* Góc học tập: Chơi với hình, số lượng, phân loại một số loại hoa ( hoa cánh dài, hoa cánh tròn...)
- Sử dụng lời nói hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác (MT39) 
Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau của 2 đối tượng được quan sát (MT26) 

	MT77, MT81, MT22, MT59, MT64, MT39, MT26

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: Rửa tay trước khi ăn. Mời cô mời bạn trước khi ăn, không đùa nghịch nói chuyện trong khi ăn, không làm đổ vãi thức ăn. Xúc miệng nước muối, lau miệng sau khi ăn.
- Dạy trẻ một số thói quen và hành vi văn minh trong ăn uống 
	

	Hoạt động chiều
	Tuần 1 :
- NDTT- DH : Sắp đến tết rồi
NH : Xuân đã về
TC: Ô cửa bí mật
- Thơ : Chúc tết ( Đa số trẻ chưa biết )
- Cho trẻ chơi tự do
- Tổ chức cho trẻ chơi , phân biệt những hành động nên hay không nên
- Tổ chức cho trẻ lau dọn đồ dùng đồ chơi
Nêu gương bé ngoan

Tuần 2 :
NDTT- DH : Em vẽ mùa xuân
NH : Mùa xuân ơi
TC: Nghe hát đoán bạn
- Tổ chức cho trẻ ôn chắp ghép các hình tạo thành bức tranh đơn giản
- Thơ : Năm mới bé chúc ( Đa số trẻ chưa biết )
- Tổ chức cho trẻ chơi xếp hình con vật từ lá cây
- Tổ chức cho trẻ lao động , sắp xếp đồ dùng đồ chơi
Nêu gương bé ngoan

Tuần 3 :
Thơ : Bé gọi mùa xuân ( Đa số trẻ chưa biết )
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
Truyện : Sự tích mùa xuân ( Đa số trẻ đã biết )
- Rèn trẻ kỹ năng nạo vỏ hoa quả
- Tổ chức cho trẻ lao động , lau đồ dùng đồ chơi
- Cho trẻ hát - văn nghệ cuối tuần.
+ Trẻ hát đúng giai điệu lời ca, rõ lloiwf thể hiện sắc thái của bài hát (MT88) 
Nêu gương bé ngoan

Tuần 4:
- Nghỉ tết 




	MT88

	Chủ đề - Sự kiện 
	
Món ăn ngày Tết

	
Lễ hội mùa xuân

	
Tết Nguyên Đán

	
Nghỉ tết

	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
1. Nội dung:
- Nội dung lựa chọn phù hợp với trẻ và được thực hiện đầy đủ theo đúng kế hoạch.
2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng được chuẩn bị đầy đủ và được tận dụng triệt để, hiệu quả.
3. Phương pháp hình thức tổ chức hoạt động:
- Giáo viên dạy đúng phương pháp
- Hình thức tổ chức sáng tạo, hợp lý, thu hút trẻ.
4. Kỹ năng, nề nếp trẻ:
- Đa số trẻ ngoan có nề nếp và có kỹ năng trong các hoạt động. Tuy nhiên cần rèn trẻ kỹ năng chào hỏi, nề nếp ăn ngủ vệ sinh cho trẻ.
5. Đánh giá trẻ theo mục tiêu trong tháng:
- Mục tiêu: 22, 48, 53, 75, 81, 82, 83, 88, 99 đạt 100%
- Mục tiêu: 3, 5 đạt 95%
5% chưa đạt: Gia Bảo, Khánh, Dương, Minh
+ Nhiều trẻ chưa biết sử dụng những vật liệu tái chế để tạo hình thành những đồ dùng đồ chơi...: Minh Anh, Hân, Bách
+ Một số trẻ chưa có kỹ năng đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình: Trúc, Bảo, Đăng
+ Hà An không tập trung trong giờ....
+ Vì các cháu nghỉ học nhiều do vấn đề sức khỏe nên khi đi học lại thiếu tập trung và chưa quen với nề nếp của lớp.
* Quan tâm hơn nữa đến những trẻ chưa đạt mục tiêu trong tháng, cô rèn nề nếp kỹ năng cho những trẻ chưa có nề nếp kỹ năng. Quan tâm những trẻ hay nghỉ ốm, những trẻ sinh cuối năm: Phúc, Đăng, Minh, Hân


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
[bookmark: _GoBack]* Ưu điểm:
- Giáo viên soạn bài đầy đủ, theo đúng chương trình.
- Giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch tháng
- Giáo viên lựa chọn các nội dung hoạt động phù hợp với trẻ ở lớp.
- Giáo viên áp dụng đúng phương pháp bộ môn
- Giáo viên tổ chức các hoạt động sinh động, chuyển đổi nội dung nhẹ nhàng.
- Giáo viên tổ chức các hoạt động cho trẻ hợp lý, tự nhiên, không gò bó áp đặt trẻ.	
- Trẻ ở lớp có kĩ năng, có nề nếp tốt
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động
* Tồn tại:
- Giáo viên đánh giá trẻ cần sát sao hơn, chú ý những trẻ chưa đạt yêu cầu
- Giáo viên chú ý hơn khi tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể.
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